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Thứ

Hoạt động
Thời gian Thứ 2 Thứ 3

Đón trẻ - Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô giáo, chào bố mẹ, 
- Cô điểm danh, kiểm tra vệ sinh trẻ

Tắm nắng
Thể dục sáng

50 - 60
phút

* Nội dung
- Hô hấp: Tập hít vào, thở ra
- Tay: 2 tay giơ cao, đưa ra 
phía trước
- Lưng, bụng, lườn: Nghiêng 
người sang 2 bên
- Chân: Co duỗi từng chân

* Mục tiêu 
- Trẻ biết tập các động tác 
theo nhịp hô (nhạc )
- Phát triển cơ chân, tay 
- Trẻ có ý thức tập luyện
* Chuẩn bị
- Sân tập sạch sẽ, an toàn.

Chơi, tập 
có chủ định

30 - 40 
phút

Vận động
Đi giữ 2 tay (12-18), Bước 

lên xuống bậc có vịn (18-24) 
Bật tại chỗ (24-36)
TC: Nu na nu nống

Hoạt động với đồ vật
Xé vụn giấy

Dạo chơi 
ngoài trời

35 - 40 
phút

- Dạo chơi ngoài trời
- Trò chơi: Dung dăng dung dẻ, các chú chim sẻ, chim 
- Chơi tự do: Chơi đồ chơi ngoài trời, chơi khu vận động.

C
hơ

i -
 tậ

p

Chơi, tập ở 
các khu 
vực chơi

35 - 40 
phút

* Nội  dung:
1. Góc thao tác vai: Cho em 
ăn
2. Góc VĐ: Kéo đẩy xe
3. Góc HĐVĐV: Xâu vòng 
đỏ, vàng
4. Góc NT: Hát, đọc thơ 
trong chủ đề

* Mục tiêu:
- Trẻ biết cầm thìa xúc cho 
em ăn, cho em uống…
- Trẻ biết cầm dây và kéo 
đẩy xe đồ chơi
- Trẻ biết cầm dây xâu hạt 
vòng khác nhau
- Trẻ biết hát, đọc thơ 

Ăn trưa 50 - 60 
phút

- Cô rửa tay rửa mặt cho trẻ, cho trẻ kê ghế ngồi vào  
- Trong khi ăn nhắc trẻ ăn gọn gàng, ăn hết suất ăn

Ngủ trưa 140 – 150  
phút

- Cho trẻ vào giường đi ngủ, trong khi trẻ ngủ cô trông trẻ

Ăn phụ 20 - 30 
phút

- Cô động viên trẻ ăn ngoan, ăn hết suất

Chơi - tập 50 - 60 
phút

- Chơi với khối gỗ: Xếp nhà
- Chơi tự do ở các góc

- TCM: Ván thăng bằng
- Chơi tự do ở các góc

Ăn chính 50 - 60 
phút

- Cho trẻ vệ sinh cá nhân - ăn chính chiều, cô động viên 

Trả trẻ 50 – 60 
phút

- Cô cho trẻ chơi ở các góc chơi, cô trò chuyện nhắc trẻ 
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Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

cất đồ cá nhân vào nơi quy định. Trò chuyện với trẻ về tên đồ chơi trong lớp của bé

* Tổ chức hoạt động
- Khởi động: Cho trẻ đi thành vòng tròn kết hợp các kiểu đi,chạy theo hiệu lệnh, 
chuyển đội hình đứng vòng tròn giãn cách đều nhau.
- Trọng động:  Cho trẻ tập các động tác bài tập phát triển chung 
- Hồi tĩnh: Cho trẻ chơi trò chơi “Con voi”. Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1-2 vòng

Nhận biết
Bàn, ghế

Văn học
Thơ: Chơi với bạn

Âm nhạc
NDTT: NH: Lại đây múa 
hát cùng cô
NDKH: TC: Tiếng kêu của 
cái gì

bay,bóng tròn to, bắt bướm

 * Chuẩn bị:
- Bàn, ghế, búp bê, bát, 
thì, cốc, nước, khăn lau...
- Xe đồ chơi có dây kéo
- Hạt vòng đỏ, vàng, dây 
xâu, rổ, chiếu
- Xắc xô, phách tre, trống

* Tổ chức hoạt động:
- Thỏa thuận trước khi chơi: Cô cho trẻ tự nhận vai chơi, 
góc chơi mình thích. TCTV:Xâu vòng, quả bóng, búp bê
- Qúa trình chơi: Cô bao quát giúp đỡ trẻ biết cách chơi, 
động viên trẻ chơi đoàn kết, hướng dẫn trẻ tập nhập vai 
chơi, biết giữ gìn đồ chơi.
- Nhận xét: Cô nhận xét từng nhóm chơi, cho trẻ tập thu 
dọn đồ dùng đồ chơi khi chơi xong.

bàn, nhắc trẻ ngồi ngay ngắn, mời cô mời bạn trước khi ăn. 
động viên trẻ tự xúc.
ngủ để đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Ôn thơ: Vườn trẻ
- Chơi tự do ở các góc

- Ôn VĐ:Đi giữ 2 tay, bước 
lên xuống bậc có vịn, bật…
- Chơi tự do ở các góc

- Chơi tự do ở các góc
- Nhận xét, nêu gương bé 
ngoan

trẻ. Ăn hết xuất, cô xúc cho trẻ chưa biết xúc cơm, động viên trẻ tự xúc cơm.

chia sẻ đồ chơi với bạn, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày

               Người lập                                                                      Tổ phó

                Lò Thị Hà                                                            Lường Thị Hoan
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